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I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA 


Thu thập số liệu về diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp theo từng vụ sản xuất (cây hàng năm), từng năm (cây lâu năm) của mỗi địa phương, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: sản lượng cây trồng, cơ cấu diện tích gieo trồng, hệ số sử dụng ruộng đất.


Yêu cầu của cuộc điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp là phản ánh kịp thời, toàn diện, đầy đủ, trung thực kết quả gieo trồng từng loại cây của tất cả các thành phần kinh tế trên lãnh thổ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI  ĐIỀU TRA


1. Đối  tượng, đơn vị điều tra:

- Các thôn, ấp, bản có gieo trồng cây nông nghiệp;

- Các khu phố, tiểu khu
 có tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ 30 ha/1 vụ hoặc từ 30 ha cây lâu năm trở lên; 

- Các xã, thị trấn, phường (gọi chung là xã) có trồng cây vụ đông (chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc). 
2. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành đối với tất cả các loại hình kinh tế (trừ doanh nghiệp) có trồng các loại cây nông nghiệp ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

1. Đối với cây hàng năm: Diện tích gieo trồng từng loại cây trồng trong vụ sản xuất. 

2. Đối với cây lâu năm: Diện tích trồng tập trung, diện tích trồng tập trung cho sản phẩm hiện có tại thời điểm điều tra và diện tích trồng mới của từng loại cây lâu năm trong 12 tháng qua.

IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA.

1. Đối với cây hàng năm: Tổ chức điều tra theo từng vụ sản xuất như sau: 
(1). Kết thúc gieo trồng vụ Đông xuân. Riêng các tỉnh miền Bắc có gieo trồng vụ Đông thì điều tra riêng vụ Đông và vụ Xuân;
(2). Kết thúc gieo trồng vụ Hè thu; 
(3). Kết thúc gieo trồng lúa vụ Thu đông/vụ 3 đối với các tỉnh ĐB sông Cửu Long (Chỉ điều tra diện tích cây lúa); 
(4). Kết thúc gieo trồng vụ Mùa. Riêng với các cây hàng năm khác, tổ chức điều tra kết thúc gieo trồng một lần cho cả vụ Hè thu và vụ Mùa.
Trong từng vụ sản xuất, mỗi địa phương có thể trồng nhiều loại cây hàng năm và mỗi loại cây kết thúc gieo trồng vào những thời điểm khác nhau. Do vậy, điều tra diện tích gieo trồng cần thực hiện vào thời điểm có thể thu thập thông tin đầy đủ nhất về diện tích từng loại cây trồng trong vụ, nhất là các loại cây trồng chính ở địa phương.   

2. Đối với cây lâu năm: Mỗi năm điều tra 1 lần vào thời điểm 1/11. Số liệu về diện tích trồng mới là diện tích trồng trong 12 tháng qua (tính từ 1/11 năm trước đến 31/10 năm báo cáo).

V. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

Áp dụng phương pháp điều tra toàn bộ các đơn vị điều tra, cụ thể:
* Điều tra toàn bộ các thôn, ấp, bản, khu phố, tiểu khu (gọi chung là thôn) thuộc đối tượng điều tra để thu thập diện tích gieo trồng các cây hàng năm (trừ cây vụ đông) và cây lâu năm. 

* Điều tra toàn bộ các xã có trồng cây vụ đông để thu thập diện tích gieo trồng cây vụ đông.   

Diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp của từng thôn (xã) là diện tích thực tế có gieo trồng trên địa bàn thôn (xã) gồm diện tích được giao sử dụng lâu dài, nhận khoán, đấu thầu, chuyển nhượng, thuê, mượn, làm rẽ, thừa kế; diện tích khai hoang; bị xâm canh; diện tích trồng trên đất thổ cư… của các hộ, trang trại, HTX, tổ chức khác (không tính diện tích cá nhân nhận khoán, thuê, muợn, xâm canh trên diện tích đất của doanh nghiệp).
Phương pháp điều tra: kết hợp kê khai trực tiếp và kê khai loại trừ 
- Kê khai loại trừ áp dụng đối với cây trồng tập trung quy mô lớn trên địa bàn thôn, xã như: lúa, ngô, cao su, chè, cà phê...: Nội dung phương pháp này là: Trưởng thôn phối hợp cùng cán bộ liên quan cấp xã thăm đồng, quan sát và ước lượng những diện tích không loại cây cần điều tra ở từng cánh đồng, sau đó căn cứ số liệu diện tích canh tác đến thời điểm điều tra của từng cánh đồng, từng khu vực có trồng loại cây cần điều tra, để tính toán diện tích thực tế có gieo trồng loại cây cần điều tra theo công thức:

	Diện tích gieo trồng loại cây A trên cách đồng M
	=
	Diện tích canh tác hiện có của cánh đồng M
	-
	Diện tích không gieo trồng loại cây A trên cánh đồng M
	(1)


- Kê khai trực tiếp: Áp dụng đối với những cây trồng quy mô nhỏ lẻ hoặc trồng đan xen nhau giữa các loại cây trồng khác nhau trên cùng cánh đồng. Phương pháp này cũng áp dụng ở những khu vực mới khai hoang phục hoá, mở rộng diện tích gieo trồng vụ hiện tại mà thực tế chưa có điều kiện kê khai một cách đầy đủ diện tích gieo trồng theo từng chân ruộng, từng cánh đồng. Trưởng thôn phối hợp với cán bộ liên quan cấp xã thăm đồng, quan sát, ước lượng kết quả gieo trồng thực tế từng loại cây trồng ở từng cánh đồng, từng chân ruộng khác nhau để tính toán tổng diện tích gieo trồng cho loại cây  điều tra, bảo đảm sự cân đối hợp lý giữa tổng diện tích gieo trồng các loại cây với tổng diện tích canh tác của thôn do các đơn vị quản lý, sử dụng. 

 Căn cứ vào kết quả điều tra và báo cáo của trưởng thôn, Thống kê xã lập báo cáo chung toàn xã theo từng thôn, cùng với cán bộ địa chính, cán bộ khuyến nông xã xem xét lại kết quả tổng hợp diện tích từng loại cây chung toàn xã trước khi báo cáo chủ tịch UBND xã. Nếu có sự chênh lệch lớn so với các năm, so với diện tích canh tác thì cần rà soát lại theo từng thôn, từng loại cây có gieo trồng bảo đảm khách quan, phản ánh đúng kết quả thực hiện gieo trồng trong vụ trên toàn địa bàn thôn, xã. Khi xem xét cần cân đối lại số liệu diện tích canh tác hiện còn đến thời điểm điều tra, chú ý đến phần diện tích canh tác giảm do chuyển làm xây dựng cơ bản, giao thông, thuỷ lợi, vv... hoặc tăng thêm do khai hoang phục hoá, mở rộng diện tích, vv... thực tế đã đưa vào sản xuất trong thời gian giữa hai vụ sản xuất; đồng thời cần chú ý đối chiếu số liệu liên quan như:


+ Số liệu các loại đất từ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản;

+ Số liệu kiểm kê đất gần nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


+ Bản đồ giải thửa của đơn vị điều tra;

+ Diện tích đất có khả năng gieo trồng (thùng đào thùng đấu, chân mạ, đất mới khai hoang, vv...);
+ Diện tích gieo trồng các năm trước.

      Lưu ý:      - Diện tích gieo trồng tính theo địa bàn từng thôn (xã). 

  - Không tính những diện tích do ảnh hưởng của sâu bệnh, hạn hán, lũ lụt…. làm cho cây trồng bị chết, không hồi phục lại chiếm trên 70% diện tích đó.

Báo cáo diện tích gieo trồng của từng xã cần có xác nhận của UBND xã và gửi về phòng thống kê huyện theo lịch báo cáo từng vụ. Nếu có tăng giảm đột biến so cùng kỳ năm trước và so với diện tích canh tác thì khi báo cáo phải có giải trình cụ thể những nguyên nhân, lý do làm tăng, giảm diện tích gieo trồng. 

VI. QUY ĐỊNH LỊCH THỜI VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH

1. LỊCH THỜI VỤ

Thời vụ gieo trồng và thu hoạch các loại cây trồng nông nghiệp giữa các vụ, vùng, miền, giữa lúa và cây hàng năm khác có sự chênh lệch lớn. Trên cơ sở tập quán gieo trồng, thu hoạch của từng địa phương, Tổng cục Thống kê qui định thời vụ cho từng vụ sản xuất của từng loại cây trồng như sau:
1.1. Đối với lúa

	
	Thời gian gieo trồng
	Thời gian thu hoạch

	Vụ Đông Xuân
	
	

	ĐB sông Hồng
	Tháng 2, 3
	Tháng 5, 6

	Đông Bắc, Tây Bắc
	Tháng 3, 4
	Tháng 6, 7

	Bắc Trung bộ
	Tháng 2, 3
	Tháng 5, 6

	DH Nam Trung Bộ
	Tháng 1, 2
	Tháng 4, 5

	Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 12, 1, 2, 3
	Tháng 3, 4, 5, 6

	ĐBS Cửu Long


	Tháng 12 năm trước và tháng 1 năm BC
	Tháng 3, 4

	Vụ Hè Thu
	
	

	Bắc Trung bộ
	Tháng 5, 6
	Tháng 8, 9

	DH Nam Trung Bộ
	Tháng 5, 6
	Tháng 8, 9

	Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 5, 6
	Tháng 8, 9

	ĐB sông Cửu Long
	Tháng 4, 5, 6
	Tháng 7, 8, 9

	Vụ Thu đông/Vụ 3
	
	

	ĐB sông Cửu Long
	Tháng 7,8, 9
	Tháng 10,11,12

	Vụ Mùa
	
	

	ĐB sông Hồng
	Tháng 7, 8
	Tháng 10, 11

	Đông Bắc, Tây Bắc
	Tháng 8, 9
	Tháng 11, 12

	Bắc Trung bộ
	Tháng 7, 8
	Tháng 10, 11

	DH Nam Trung Bộ
	Tháng 7, 8, 9
	Tháng 11, 12

	Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 7, 8, 9
	Tháng 10, 11, 12

	ĐB sông Cửu Long
	Tháng 10,11,12 năm trước
	Tháng 12 năm trước và tháng 1, 2 năm BC


1.2. Đối với các cây hàng năm khác

	
	Thời gian gieo trồng
	Thời gian thu hoạch

	Vụ Đông Xuân
	
	

	 - Miền Bắc
	
	

	      + Vụ đông

      + Vụ xuân
	Tháng 10,11,12 năm trước

Tháng 1, 2, 3, 4
	Tháng 1, 2, 3 

Tháng 4, 5, 6

	 - Miền Nam
	Tháng 12 năm trước, 1, 2, 3
	Tháng 1, 2, 3, 4, 5

	Vụ Hè thu + mùa
	
	

	 - Miền Bắc
	Tháng  5, 6, 7, 8, 9
	Tháng 7,8 , 9, 10,11,12

	 - Miền Nam
	Tháng  4,5, 6,7,8, 9, 10, 11
	Tháng 6,7,8, 9,10,11,12


2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH
2.1. Cây hàng năm

Diện tích cây hàng năm tính theo từng vụ sản xuất. 
Lưu ý: Những cây hàng năm gieo trồng năm trước nhưng đến năm sau mới thu hoạch sản phẩm (mía, mì,…) thì qui ước tính diện tích gieo trồng vào năm cho thu hoạch sản phẩm đại trà.
Cây hàng năm có nhiều phương thức gieo trồng khác nhau, nên phương pháp tính diện tích gieo trồng cũng khác nhau, cụ thể như sau:


- Diện tích gieo trồng cây hàng năm tính trên cơ sở cây trồng trần, trồng bao nhiêu đất tính bấy nhiêu diện tích gieo trồng.


- Quy định việc tính diện tích cây trồng trần cho từng nhóm cây như sau:

+ Tính một lần diện tích trong một vụ sản xuất đối với những nhóm cây sau:
(1) Các loại cây trong 1 vụ chỉ có thể gieo trồng và thu hoạch 1 lần (ngô, khoai lang, đậu các loại,…);
(2) Các loại cây trong 1 năm chỉ phải gieo trồng 1 lần nhưng có thể cho thu hoạch nhiều lần (rau muống, mùng tơi, rau ngót, cỏ voi…);

(3) Các loại cây trong 1 vụ có thể gieo trồng và thu hoạch được nhiều lần (bắp cải, su hào, cải các loại, xà lách…).

Nếu trong một vụ sản xuất có trồng gối vụ từ 2 loại cây trở lên thì mỗi loại cây tính 1 lần diện tích.
+ Tính một lần diện tích trong 1 năm đối với những cây hàng năm trong 1 năm chỉ có thể gieo trồng và cho thu hoạch 1 lần như: sắn, mía, sắn dây, dong giềng… 

- Trồng xen: Cây trồng chính tính như cây trồng trần, các cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hoặc theo số lượng hạt giống để qui đổi ra diện tích trồng trần.  
Khi tính diện tích gieo trồng cây hàng năm cần chú ý những diện tích gieo trồng cây hàng năm trên đất trồng cây lâu năm chưa khép tán, thường thì mật độ cây trồng thấp hơn mức bình thường. Do vậy, khi tính diện tích gieo trồng cần xem xét lượng giống sử dụng cho những loại diện tích này so với lượng giống sử dụng trồng bình thường để qui đổi ra diện tích gieo trồng chuẩn.


- Trồng gối vụ: Cả cây trồng trước và cây trồng sau tính như trồng trần

- Công thức chung để tính diện tích từng loại cây hàng năm của toàn huyện như sau:
	Diện tích từng loại cây hàng năm của toàn huyện (thị xã, quận, TP)
	=
	Diện tích từng loại cây hàng năm của hộ, trang trại, HTX, các tổ chức khác  
	+
	Diện tích gieo trồng từng loại cây hàng năm của doanh nghiệp
	+
	Diện tích gieo trồng từng loại cây hàng năm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra



Nguồn số liệu: 


- Diện tích từng loại cây hàng năm của hộ, trang trại, HTX, các tổ chức khác được điều tra qua các thôn, xã (đã nêu trong phương án này).

- Diện tích gieo trồng từng loại cây hàng năm của doanh nghiệp và diện tích gieo trồng từng loại cây hàng năm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra diện tích: Thống kê cấp huyện sử dụng các nguồn số liệu của địa phương để tính toán. 


2.2. Cây lâu năm

Diện tích trồng tập trung: Tính 1 lần diện tích/năm. Diện tích cây lâu năm trồng tập trung: Là những cây có diện tích trồng từ 100m2 trở lên. 

Công thức chung để tính diện tích từng loại cây lâu năm của toàn huyện như sau:
	Diện tích từng loại cây lâu năm của huyện (thị xã, quận, TP)
	=
	Diện tích từng loại cây lâu năm của hộ, trang trại, HTX, các tổ chức khác  
	+
	Diện tích từng loại cây lâu năm của doanh nghiệp
	+
	Diện tích từng loại cây lâu năm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra



Lưu ý: 
	Diện tích gieo trồng (DT cho sản phẩm) từng loại cây lâu năm 
	=
	Diện tích gieo trồng (DT cho sản phẩm) từng loại cây lâu năm trồng tập trung 
	+
	Diện tích từng loại cây lâu năm trồng phân tán 


Nguồn số liệu:

- Diện tích từng loại cây lâu năm tập trung của hộ, trang trại, HTX, các tổ chức khác được điều tra qua các thôn, xã (đã nêu trong phương án này).


- Diện tích từng loại cây lâu năm trồng tập trung của doanh nghiệp: Căn cứ vào kết quả điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm. 

- Diện tích từng loại cây lâu năm trồng tập trung của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra diện tích và điều tra năng suất, sản lượng: Thống kê cấp huyện sử dụng các nguồn thông tin khác ở địa phương để tính toán. 
- Diện tích cây lâu năm trồng phân tán: Số cây lâu năm trồng phân tán khai thác từ kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản gần nhất và tham khảo các nguồn số liệu khác ở địa phương. Nếu có sự thay đổi lớn về số liệu cây trồng phân tán trên địa bàn, thống kê huyện có thể tiến hành điều chỉnh số liệu diện tích cây lâu năm trồng phân tán của năm điều tra. Căn cứ vào số lượng cây trồng phân tán và mật độ cây trồng tập trung theo tập quán địa phương để qui đổi ra diện tích gieo trồng. Diện tích cây trồng phân tán tính qui đổi theo diện tích trồng tập trung theo công thức sau:

	Diện tích cây lâu năm trồng cây phân tán quy đổi ra  diện tích trồng trần
	=
	Tổng số cây trồng phân tán (cây)

	
	
	Mật độ cây trồng tập trung bình quân 1 ha (cây)


VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phương án này áp dụng từ năm 2008, thay thế cho các phương án và văn bản hướng dẫn điều tra cùng loại đã ban hành trước đây. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, …) tập huấn phương án điều tra cho phòng Thống kê cấp huyện; chỉ đạo và triển khai điều tra thực tế ở địa phương; tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra diện tích về Tổng cục Thống kê theo đúng nội dung chỉ tiêu và thời gian qui định tại Chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản hiện hành và kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục.
Cục Thống kê tổ chức phúc tra với những địa phương và cơ sở có tăng giảm đột biến về diện tích cây trồng. Kết quả phúc tra là căn cứ để đánh giá chất lượng số liệu điều tra. 

Kinh phí điều tra diện tích từ nguồn ngân sách Nhà nước được cấp hàng năm của ngành Thống kê. Trên cơ sở phạm vi, qui mô điều tra và định mức chi tiêu cho từng khoản mục điều tra do Bộ Tài chính qui định, Tổng cục Thống kê phân bổ kinh phí điều tra cho các Cục Thống kê theo chưong trình, kế hoạch công tác từ đầu năm. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Tổng cục Thống kê để kịp thời giải quyết./.

Phiếu số: 1A/DT-HN
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH CÂY HÀNG NĂM 

(Áp dụng cho thôn)

	Tỉnh .........................................
	
	
	
	Vụ................................... Năm 20 …......

	Huyện ....................................
	
	
	
	

	Xã ...................................
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản)............................
	
	
	


	Số TT
	Loại cây hàng năm


	Mã số/cây
	Tổng số (ha)
	Chia ra

	
	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác

	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	
	TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
	001
	
	
	
	

	I.
	Cây lương thực có hạt
	100
	
	
	
	

	1.
	 - Lúa
	101
	
	
	
	

	1.1
	* Chia theo loại chân ruộng: 
	
	
	
	
	

	1.1.1
	   + Lúa ruộng
	102
	
	
	
	

	1.1.2
	   + Lúa nương
	103
	
	
	
	

	1.2
	* Chia theo giống lúa:
	
	
	
	
	

	1.2.1
	   + Giống ….
	104
	
	
	
	

	1.2.2
	   + Giống ….
	105
	
	
	
	

	
	(Thông tin về diện tích theo giống lúa không bắt buộc; số lượng và loại giống cần nắm diện tích do từng địa phương quyết định)

	2.
	 - Ngô
	151
	
	
	
	

	3.
	 - Kê, mì, mạch
	152
	
	
	
	

	II.
	 Cây có củ
	160
	
	
	
	

	1
	 - Khoai lang
	161
	
	
	
	

	2
	 - Sắn (mỳ)
	162
	
	
	
	

	3
	 - Khoai sọ
	163
	
	
	
	

	4
	 - Rong giềng
	164
	
	
	
	

	.
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây có củ khác
	169
	
	
	
	

	III
	Cây mía
	171
	
	
	
	

	IV.
	Cây thuốc lá, thuốc lào
	180
	
	
	
	

	1
	Thuốc lá
	181
	
	
	
	

	2.
	Thuốc lào
	182
	
	
	
	

	V
	Cây lấy sợi
	190
	
	
	
	

	1.
	 - Bông
	191
	
	
	
	

	2.
	 - Đay (bố)
	192
	
	
	
	

	3.
	 - Cói (lác)
	193
	
	
	
	

	4.
	 - Lanh
	194
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây lấy sợi khác
	199
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	VI.
	 Cây có hạt chứa dầu
	200
	
	
	
	

	1.
	 - Lạc (đậu phộng)
	201
	
	
	
	

	2.
	 - Đậu tương (đậu nành)
	202
	
	
	
	

	3.
	 - Vừng (mè)
	203
	
	
	
	

	4.
	 - Thầu dầu
	204
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	 - Cây có hạt chứa dầu khác
	219
	
	
	
	

	VII
	Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh
	220
	
	
	
	

	1
	 Rau các loại
	221
	
	
	
	

	1.1
	 - Dưa chuột
	222
	
	
	
	

	1.2
	 - Rau muống
	223
	
	
	
	

	1.3
	 - Cải bắp
	224
	
	
	
	

	1.4
	 - Su hào
	225
	
	
	
	

	1.5
	 - Súp lơ
	226
	
	
	
	

	1.6.
	 - Cải các loại
	227
	
	
	
	

	1.7.
	 - Khoai tây
	228
	
	
	
	

	1.8.
	 - Hành tươi
	229
	
	
	
	

	1.9
	 - Cà chua
	230
	
	
	
	

	1.10.
	 - Bí xanh
	231
	
	
	
	

	1.11
	 - Bí đỏ
	232
	
	
	
	

	1.12
	 - Mướp
	233
	
	
	
	

	1.13
	 - Bầu
	234
	
	
	
	

	1.14
	 - Ớt
	235
	
	
	
	

	1.15
	 - Đậu quả
	236
	
	
	
	

	1.16
	 - Củ đậu
	237
	
	
	
	

	1.17
	 - Su su 
	238
	
	
	
	

	1.18
	 - Rau sa lat
	239
	
	
	
	

	1.19
	 - Rau cần
	240
	
	
	
	

	1.20
	 - Tỏi tươi
	241
	
	
	
	

	1.21
	 - Dưa hấu
	242
	
	
	
	

	
	 …
	
	
	
	
	

	
	 - Rau khác
	319
	
	
	
	

	2
	Đậu các loại
	320
	
	
	
	

	2.1
	 - Đỗ xanh
	321
	
	
	
	

	2.2
	 - Đỗ đen
	322
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	
	 - Đỗ khác
	339
	
	
	
	

	3
	Hoa các loại
	340
	
	
	
	

	3.1
	 - Hoa lay ơn
	341
	
	
	
	

	3.2
	 - Hoa hồng
	342
	
	
	
	

	3.3
	 - Hoa cúc
	343
	
	
	
	

	3.4
	 - Hoa sen
	344
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Hoa khác
	449
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	4
	Cây cảnh các loại
	450
	
	
	
	

	4.1
	 - Mai
	451
	
	
	
	

	4.2
	 - Quất
	452
	
	
	
	

	4.3
	 - Cây bon sai
	453
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây cảnh khác
	549
	
	
	
	

	VIII.
	Cây hàng năm khác
	550
	
	
	
	

	1.
	 - Cỏ
	551
	
	
	
	

	2.
	 - Muồng muồng
	552
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây hàng năm khác
	599
	
	
	
	


	Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..... tháng..... năm  200.....

Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phiếu 1B/DT-LN
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM
 TRỒNG TẬP TRUNG
(Áp dụng cho thôn)

	Tỉnh .........................................
	
	
	
	Năm 200......

	Huyện ....................................
	
	
	
	

	Xã ...................................
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản)............................
	
	
	


	Số TT
	Loại cây lâu năm


	Mã số/cây
	Tổng số  (ha)
	Chia ra

	
	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác

	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	
	TỔNG DIỆN TÍCH 
	600
	
	
	
	

	I.
	Cây ăn quả
	601
	
	
	
	

	1.1
	Cam, quýt và các loại quả có múi
	602
	
	
	
	

	1.1.1
	 - Cam 
	603
	
	
	
	

	
	 Tđó:  + DT trồng mới 
	6031
	
	
	
	

	
	           + DT cho sản phẩm
	6032
	
	
	
	

	1.1.2
	 - Bưởi, bòng
	604
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6041
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6042
	
	
	
	

	1.1.3
	 - Chanh 
	605
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6051
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6052
	
	
	
	

	1.1.4
	 - Quýt 
	606
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6061
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6062
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	1.1.5
	 - Diện tích cây ăn quả có múi khác
	649
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6491
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6492
	
	
	
	

	1.2
	Nhãn
	651
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6511
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6512
	
	
	
	

	1.3
	Vải
	652
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6521
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6522
	
	
	
	

	1.4
	Chôm chôm
	653
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6531
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6532
	
	
	
	


	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	1.5
	Dứa
	654
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6541
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6542
	
	
	
	

	1.6
	Chuối
	655
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6551
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6552
	
	
	
	

	1.7
	Xoài
	656
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6561
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6562
	
	
	
	

	1.8
	Nho
	657
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6571
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6572
	
	
	
	

	1.9
	Thanh Long
	658
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	6581
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	6582
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	
	

	1.13
	Cây ăn quả khác
	799
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	7991
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	7992
	
	
	
	

	2.
	Cây lấy quả chứa dầu
	800
	
	
	
	

	2.1
	Dừa
	801
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8011
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8012
	
	
	
	

	2.2
	Cây ……………………..
	
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	
	
	
	
	

	2.5
	Cây lấy quả chứa dầu khác
	849
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8491
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8492
	
	
	
	

	3.
	Điều
	851
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8511
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8512
	
	
	
	

	4.
	Hồ tiêu
	852
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8521
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8522
	
	
	
	

	5.
	Cao su
	853
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8531
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8532
	
	
	
	

	6.
	Cà phê
	854
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8541
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8542
	
	
	
	


	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	7.
	Chè búp
	855
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8551
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8552
	
	
	
	

	8.
	Ca cao
	856
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	8561
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	8562
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	9.
	Cây gia vị
	870
	
	
	
	

	
	Cây gừng
	871
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	10.
	Cây dược liệu
	900
	
	
	
	

	
	Cây sa nhân
	901
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	9011
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	9012
	
	
	
	

	11.
	Cây lâu năm khác
	970
	
	
	
	

	11.1
	 - Dâu tằm
	971
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	9711
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	9712
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	11.5
	 - Cây lâu năm khác
	999
	
	
	
	

	
	   Tđó:  + DT trồng mới 
	9991
	
	
	
	

	
	            + DT cho sản phẩm
	9992
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..... tháng..... năm  200.....

Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)


� Là các đơn vị trực tiếp dưới cấp phường, thị trấn
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